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Xin chào chào mừng

Witamy

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Witamy w naszym domu.

Lekcja 1 · Powitania

Cześć
Xin chào, bạn có khỏe

không?
Cześć, jak się masz?

Lekcja 1 · Powitania

Chào buổi sáng vâng

tak

Vâng, tôi hiểu rồi.
Tak, rozumiem.
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Dzień dobry

Chào buổi sáng!
Dzień dobry!
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Chào buổi tối không

nie

Cô ấy nói không.
Powiedziała nie.
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Dobry wieczór

Chào buổi tối!
Dobry wieczór!
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Tạm biệt Chào buổi chiều

Dzień dobry

Chào buổi chiều!
Dzień dobry!
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Do widzenia

Tạm biệt, Anna!
Do widzenia, Anno!
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

Do jutra

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

Do jutra!
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Do zobaczenia

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
Do zobaczenia wkrótce, Mia!
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Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

Jak się masz?

Hôm nay bạn khỏe không?
Jak się masz dzisiaj?
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Miło mi cię poznać
Rất vui được gặp bạn!

Miło mi cię poznać!
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